
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

7 0 0

7 0 0

2 1 67 6015 Sa TC + BQ + TT 4

2 2 31 0010 VS I + UBT, CĐPB: VS + UXTC

2 3 25 0000 UBT (P) 6cm

8 4 50 3013 UXTC 14 tuần + CIN 1

8 5 38 3003 UBT(T) 12cm

8 6 29 0000 VS I+ Nang giả dính/VMC UBT

9 7 52 3003 UBT (P) 8cm

9 8 37 2002 UBT  12cm/VMC 2 lần

9 9 26 1001 UBT (P) 6cm

11 10 44 2012 UBT (T) 6 cm/Xơ cứng bì

11 11 40 3003 UBT (T) 7 cm

11 12 24 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 13 38 1001 UBT (P) 6cm

11 14 34 1001 UBT (T) 5 cm

15 35 1001 UBT (P) 7cm

16 34 2002 UBT (P) 10cm

17 34 2012 UBT (P) 6cm

7 0 0

7 0 0

2 1 58 6016 Sa TC+ BQ + TT độ 4

2 2 43 2002 UBT (P) 6cm/VMC

2 3 25 0000 VS I + LNMTC 2BT 5cm

8 4 55 2002 CIN 2 (Đã khoét chóp)

MỸ NHI + MỸ HẠNH 2 + NGỌC LỆ.TT

MỸ NHI + MỸ HẠNH 2 + NGỌC LỆ.TT

Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1 + THIÊN TRANG

DỰ BỊ  

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + P.DUNG 2(S)

BS KHOA NS + TỐ NHƢ (C)

MỸ NHI + MỸ HẠNH 2 + NGỌC LỆ.TT

LÊ DIỆP + V.HÙNG

M.TUYỀN + THÚY PHƢỢNG

M.TUYỀN + THÚY PHƢỢNG

M.TUYỀN + THÚY PHƢỢNG

HOÀI THƢ + H THỊNH

HOÀI THƢ + H THỊNH

V.THÀNH + L.THỦY.BM + TR.LOAN

THƢƠNG.BM + T.NGỌC + NGỌC.NT

THƢƠNG.BM + T.NGỌC + NGỌC.NT

THƢƠNG.BM + T.NGỌC + NGỌC.NT

D.MINH + LÊ DIỆP + V.HÙNG

D.MINH + LÊ DIỆP + V.HÙNG

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + NGỌC LỆ.TT(S)

BS KHOA NS + TRUNG HIẾU (C)

V.THÀNH + L.THỦY.BM + TR.LOAN

V.THÀNH + L.THỦY.BM + TR.LOAN

NS Bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

Từ ngày 03/06/2013 đến ngày 09/06/2013 (Tuần3)

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT (ngã ÂĐ)

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

RA CHEN

TRẦN THỊ NGỌC LAN

LÊ THỊ THOẠI NGÂN

LÊ THỊ PHƢƠNG LINH

BN TNTC

BN TNTC

MAI THỊ TRONG

NGUYỄN THỊ MỸ

LÊ THỊ HÀ

PHAN THỊ PHƢỢNG

TÔ THỊ MAI

PHẠM THỊ PHƢỢNG

VÕ THỊ KIM LOAN

LÝ HOA TIÊN

LÊ THỊ TÁM

MAI THỊ ĐẬM

TRẦN THỊ HÀ

BÙI THỊ MINH CHÂU

HUỲNH KIM LÝ

VÕ THỊ NGỌC TRẦM

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ BẠCH

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

THỊ GOL

2815

2808

54

3129

3150

2831

72 N

SHC

70 N

2685

3141

2887

2792

2779

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

2918

2755

2794

2948

PM

Ngày: 03/06/2013 

Ngày: 04/06/2013 

2828

2682

2850

2787



8 5 33 2000 Đoạn sản/VMC 2lần

8 6 25 0000 UBT (P) 4cm

9 7 56 2002 UBT (P) 8cm

9 8 27 0000 UBT (P) 7cm,CĐPB: UXTC/ VS 1

9 9 25 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 10 45 6006 UBT (P) 6cm

11 11 35 1001 LNMTC 2BT 6cm

11 12 33 1001 UBT (P) 7cm

11 13 40 ĐT UBT (P) 6cm

11 14 25 0000 UBT 2bên 6cm

15 41 2002 UBT (P) 5cm

16 26 2002 UBT (T) 7 cm

17 33 2002 UBT (T) 7 cm

7 0 0

7 0 0

2 1 60 3003 Sa TC+ BQ + TT độ 4

2 2 40 1111 LNMTCBT (T) 14cm + NXTC + Ứ dịch

3 0 ODT(T) 

8 4 59 2012 UBT (P) 6cm

8 5 34 0000 NXTC (dƣới niêm) /VS 1

8 6 34 0010 VS II + UBT (P) 6cm

9 7 53 2002 UBT (P) 7cm

9 8 31 0000 UBT 2bên 6cm

9 9 21 0000 VS I/ Tắc 2 ODT

11 10 44 2012 UBT (T) 6cm/VMC

11 11 36 2002 UBT (P) 6cm

11 12 35 1011 UBT (P) 8cm

11 13 29 1011 VS II/ Tắc 2 ODT

11 14 26 ĐT UBT 2bên 6cm

15 33 ĐT UBT (P) 6cm

NHU + BÌNH THÀNH

NHU + BÌNH THÀNH

DỰ BỊ

THƢƠNG.BM + Q.HẢI + DUYÊN.NT

THƢƠNG.BM + Q.HẢI + DUYÊN.NT

THƢƠNG.BM + Q.HẢI + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + HUY.NT

M.TUẤN.BM + HUY.NT

M.TUẤN.BM + HUY.NT

MỸ NHI + THU NGUYỆT + CẨM NHUNG

MỸ NHI + THU NGUYỆT + CẨM NHUNG

    

HƢNG.PNT + BẢO ANH + H.QUYÊN

HƢNG.PNT + BẢO ANH + H.QUYÊN

BẢO ANH + H.QUYÊN

KIM CHI + HIỀN.CĐT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + X.TRANG1 (S)

BS KHOA NS + NGỌC DUNG (C)

LƢU + H.THẮM + NGUYỄN LONG

H.THẮM + NGUYỄN LONG

H.HIỆP + D.PHƢỢNG

H.HIỆP + D.PHƢỢNG

H.HIỆP + D.PHƢỢNG

KIM CHI + HIỀN.CĐT

Q.KHOA + MAI PHƢƠNG1 + THIÊN TRANG

Q.KHOA + THIÊN TRANG

LƢU + H.THẮM + NGUYỄN LONG

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, Ổ bụng - Cắt đốt NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD   

NS bóc u, KTSD   

NS bóc u, KTSD  

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

ĐẶNG THỊ PHƢƠNG THÚY

LÊ THỊ THẮM

TRẦN THỊ THI

HÀ THỊ HOA

VÕ ÁNH TUYẾT

NGUYỄN THỊ DỢT

ĐẶNG THỊ NGỌC ĐÀO

VÕ THỊ BÍCH

LÊ THỊ THÚY

ÔN KIM HOA

VŨ UYÊN THƢ

KSOR XUÂN

NGUYỄN THỊ YẾN

NGUYỄN THỊ VI

HOÀNG THỊ HẢI

NGUYỄN THỊ ĐẸP

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ BÔNG

NGUYỄN THỊ THÙY DƢƠNG

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG

VŨ THỊ HUYỀN

TRẦN THỊ PHƢƠNG

ĐẶNG THỊ THÁI

NGUYỄN THỊ BÍCH ĐÀO

PHẠM THỊ BÉ

PHẠM THỊ MAI NHI

VŨ THỊ CHUNG

QUÁCH GIA MỸ

2885

2871

2883

2990

2872

2882

2877

2855

2857

71 N

2970

2974

2884

2925

2814

2849

2846

2336

2675

2926

2857

2804

2843

2801

2836

3123

2909

Thứ: TƯ 

Ngày: 05/06/2013 



16 30 1001 UBT (T) 7 cm

17 24 1011 UBT (P) 6cm

7 0 0

7 0 0

2 1 51 3032 Sa TC + BQ + TT độ 3 , TKKSKGS

2 0

2 3 33 1021 VSI + UBT (P) 5cm/VMC

2 4 24 0000 UBT (P) 5cm

8 5 45 2002 UXTC 12tuần

8 6 42 2002 UBT (T) 10 cm

8 7 27 0000 VS I + UBT 2 bên 

9 8 50 0010 TSĐGKĐHNMTC

9 9 42 2002 UXTC 12 tuần + UBT (P),TDLNMTC

9 10 35 1001 UBT (P) 6cm/VMC

11 11 47 3003 UBT (T) 8 cm

11 12 41 2022 UBT (P) 6cm

11 13 31 ĐT UBT (T) 8 cm

14 33 1001 UBT (T) 7cm/VMC UBT

7 0 0

7 0 0

2 1 69 5025 Sa TC+ BQ độ 3+ TT độ 1

2 0

2 3 28 1001 UBT(P) 12cm

8 4 53 4000 UBT (P) 7cm/VMC 2 lần(ĐS, RT)

8 5 34 0000 VS I + UBT 2 bên 5cm/VMC UBT

8 6 20 ĐT UBT (T) 7 cm

9 7 49 1001 UBT (T) 7cm

9 8 36 2012 NXTC (dƣới niêm) 8 tuần

9 9 39 3023 UBT 2bên 9cm/VMC

N.ĐIỆP2 + THU BA + ANH TUẤN

N.ĐIỆP2 + THU BA + ANH TUẤN

   

THỐNG + HOÀNG VÂN

PHAN NGA + TP NGA + THANH NHÃ.TT

PHAN NGA + THANH NHÃ.TT

PHAN NGA + THANH NHÃ.TT

N.ĐIỆP2 + THU BA + ANH TUẤN

Q.HIẾU + NGỌC.NT

Q.HIẾU + NGỌC.NT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + HỒNG HẠNH (S)

BS KHOA NS + NGUYÊN THẢO (C)

THỐNG + Đ.THẢO + HOÀNG VÂN

K.HOÀNG + PHƢỢNG.PNT

K.HOÀNG + PHƢỢNG.PNT

THƢƠNG.BM + NHU + MỸ HẠNH 3

THƢƠNG.BM + NHU + MỸ HẠNH 3

NHU + MỸ HẠNH 3

Q.HIẾU + NGỌC.NT

BS KHOA NS + HỒNG DƢƠNG (C)

PHAN NGA + Q.THANH + H. PHƢƠNG

   

PHAN NGA + NGỌC DIỄM

PHAN NGA + NGỌC DIỄM

LƢU + K.HOÀNG + PHƢỢNG.PNT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + NỚP (S)

NS BTC cắt đốt NX

NS Bóc u, KTSD

2) Cố định TC vào D/C cùng - gai

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Đặt mảnh ghép TH nâng BQ

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX +UBT, Nếu K/Đ Cắt HTTC +Bóc UBT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS CĐ ĐT

1) Đặt TOT

2) Đặt mảnh ghép TH nâng TC-BQ-TT(ngã ÂĐ)

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY

NGUYỄN THỊ BÔNG

DƢƠNG THỊ TUYẾT NHUNG

LÊ NGỌC KIỀU

LÊ THỊ SONG

LÊ THỊ KIM EM

NGUYỄN THỊ BẮC

VÕ THỊ KIM NGÂN

TRẦN THỊ PHẤN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ ÚT

MAI THỊ NỞ

NGUYỄN THỊ DIỆU LINH

TRẦN THỊ  YẾN LINH

PHẠM THỊ DIỄM CHI

NGUYỄN THỊ MẾN

NGUYỄN THỊ THIÊN TRANG

NGUYỄN THỊ KIM HOA

HOÀNG THỊ MINH TÂM

PHAN THỊ KIỀU DIỄM

CHÂU THỊ KIM MAI

NGUYỄN KIM PHƢƠNG

BÙI THỊ HƢỜNG

LÝ THỊ CƢƠNG

BN TNTC

BN TNTC

2311

2911

2896

2959

2890

2910

3118

3128

2864

2862

68 N

2939

2924

2940

2866

2868

2889

67 N

2938

2865

3110

2872 B

3138

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 06/06/2013 

Ngày: 07/06/2013 



9 10 31 1001 VS II/Tắc Ứ dịch 2 TV

9 11 29 1011 UBT (P) 8cm

11 12 43 4004 UBT (T) 8 cm

11 13 39 1001 UBT 10cm

11 14 32 1031 VS II/ Tắc 2 ODT

15 34 1011 UBT 5cm/VMC UBT

16 32 0010 VS II/ Tắc 2 ODT

17 25 1001 UBT (P) 5cm

Q.HƢƠNG + NGỌC.NT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THỤC TRANG + THỤY.NT

THỤC TRANG + THỤY.NT

Q.HƢƠNG + NGỌC.NT

Q.HƢƠNG + NGỌC.NT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

Ngày 31 tháng 5 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

TRẦN THỊ HƢỜNG

HUỲNH THỊ KIM CHI

TÔ THƢƠNG THƢƠNG

NGUYỄN HỒNG DIỄM

TRẦN THỊ KIỀU TRINH

TRẦN MỸ CHÂU

NGUYỄN THỊ THẮM

ĐOÀN THỊ PHƢỢNG2927

2838

2928

2888

2923

3122

2915

2899


